
 

Mẫu số 
39 

Bản kê thông tin 
hàng hóa nhập 
khẩu đối với 
phương tiện vận 
tải chở hàng hóa 
nhập khẩu 

Thực hiện trước khi đưa hàng hóa nhập khẩu vào lãnh 
thổ Việt Nam. 
Thực hiện cùng với thủ tục đăng ký tờ khai phương tiện 
vận tải đường bộ, đường thủy nội địa tạm nhập - tái 
xuất. Thông tin về phương tiện vận tải chở hàng đã có 
trên hệ thống, gắn liền với hàng hóa trên phương tiện 
vận tải. 

 

A Thông tin chung 

39.1​  
Số tờ khai PTVT 
xuất cảnh/nhập 
cảnh 

Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động cấp số khi 
phương tiện thực hiện thủ tục xuất cảnh/nhập cảnh  

39.2​  Số bản kê hàng 
hóa 

Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động cấp số bản kê 
hàng hóa  

39.3​  

 
 
 
 
 
Phân loại người 
khai hải quan 

1: Chủ hàng 
2: Chủ phương tiện vận tải 
3: Người điều khiển phương tiện vận tải 
4: Đại lý hải quan 
5: Người được chủ hàng hóa, người được chủ phương 
tiện vận tải ủy quyền. 
Trường hợp người khai là người được chủ hàng hóa, 
chủ phương tiện vận tải ủy quyền phải có Giấy ủy quyền 
của chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải được đính 
kèm lên Hệ thống. 
(Thông tin về người khai đã đăng ký trên ứng dụng khai 
báo, nên ở chỉ tiêu thông tin này chỉ dùng để xác định 
loại người khai) 

 

39.4​  
Giấy ủy quyền 
khai báo thông 
tin Bản kê 

Trường hợp người khai là người được chủ hàng hóa, chủ 
phương tiện vận tải ủy quyền thì đính kèm file Giấy ủy 
quyền khai báo thông tin Bản kê theo định dạng chuẩn. 

 

39.5​  

 
Địa điểm dỡ hàng 

Ô số 1: Nhập mã kho, bãi, địa điểm nơi lưu giữ hàng 
hóa tại cửa khẩu nhập 
Ô số 2: Tên kho, bãi, địa điểm nơi lưu giữ hàng hóa tại 
cửa khẩu nhập 
(nhập ô số 1 sẽ tự động điền dữ liệu ở ô số 2 và ngược 
lại, dữ liệu có thể hiện ở dạng danh sách để người khai 
lựa chọn theo bảng mã địa điểm) 

 



39.6​  Tổng trọng lượng  Nhập tổng trọng lượng toàn bộ hàng hóa trên phương 
tiện vận tải  

39.7​  
Mã đơn vị tính 
của tổng trọng 
lượng 

Nhập mã đơn vị tính của tổng trọng lượng toàn bộ hàng 
hóa trên phương tiện vận tải  

39.8​  Loại container Nhập loại container nếu hàng hóa được vận chuyển bằng 
container  

39.9​  Số hiệu container Nhập số hiệu container  

B Thông tin chi tiết 

B.1 
Các chỉ tiêu thông tin cần khai đối với hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký tờ khai 
hải quan 
(Mỗi thông tin tờ khai có thể gắn liền với 01 hoặc nhiều phương tiện vận tải) 

39.10​  Thứ tự dòng hàng Nhập thứ tự dòng hàng  

39.11​  Số tờ khai hải 
quan 

Nhập số tờ khai hải quan  

39.12​  Mã số hàng hóa 
(6 số) 

Nhập thông tin mã số hàng hóa (6 số)  

39.13​  Mô tả hàng hóa Nhập thông tin mô tả hàng hóa  

B.2 Các chỉ tiêu thông tin cần khai đối với hàng hóa nhập khẩu chưa đăng ký tờ khai 
hải quan 

39.14​  Thứ tự dòng hàng Nhập thứ tự dòng hàng  

39.15​  Mã số hàng hóa 
(6 số) 

Nhập thông tin mã số hàng hóa (6 số)  

39.16​  Mô tả hàng hóa Nhập chi tiết thông tin mô tả hàng hóa  

39.17​  Số lượng Nhập thông tin số lượng   

39.18​  Đơn vị tính số 
lượng 

Nhập thông tin đơn vị tính số lượng  

39.19​  Trọng lượng Nhập thông tin trọng lượng  

39.20​  Đơn vị tính trọng 
lượng 

Nhập thông tin đơn vị tính trọng lượng  

39.21​  Chủ hàng Ô 1: Nhập tên chủ hàng   



Ô 2: Nhập địa chỉ chủ hàng 

39.22​  
Người gửi hàng Ô 1: Nhập tên người gửi hàng ở nước ngoài  

Ô 2: Nhập địa chỉ người gửi hàng ở nước ngoài 
 

39.23​  
Người nhận hàng Ô 1: Nhập tên người nhận hàng tại Việt Nam 

Ô 2: Nhập Mã số thuế người nhận hàng tại Việt Nam 
Ô 3: Nhập địa chỉ người nhận hàng tại Việt Nam 

 

 
 
 


